
1 2 3 4 1 2 3
1 12D15802010011 Nguyễn Thị Bích Hạnh 19/08/1994 XD12D03 5 4 2 4 3 5 23
2 12D15802010013 Lê Bửu Tân 14/08/1992 XD12D03 5 5 3 0 3 5 21
3 12D15802010016 Bùi Hoàng Ngân 02/10/1994 XD12D03 5 3 4 3 15
4 12D15802010024 Kim Thanh Phong 25/08/1994 XD12D03 5 4 4 3 16
5 12D15802010039 Phạm Hữu Bền 10/11/1994 XD12D03 5 3 2 0 3 13
6 12D15802010041 Tăng Kim Cương 01/04/1994 XD12D03 5 4 2 4 3 18
7 12D15802010048 Lê Hùng Minh 04/02/1994 XD12D03 5 4 4 3 16
8 12D15802010055 Ngô Trần Minh Tuấn 26/08/1993 XD12D03 5 3 4 3 15
9 12D15802010057 Bùi Anh Tuấn 31/03/1994 XD12D03 5 3 5 4 3 5 25
10 12D15802010059 Nguyễn Đức Toàn 19/11/1994 XD12D03 5 2 0 3 10
11 12D15802010067 Lê Trọng Quí 26/03/1994 XD12D03 5 2 4 3 14
12 12D15802010076 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 28/04/1993 XD12D03 5 3 0 3 11
13 12D15802010081 Phan Trường Duy Thịnh 25/10/1994 XD12D03 5 3 0 3 11
14 12D15802010089 Hà Văn Thọ 05/09/1994 XD12D03 5 3 0 3 11
15 12D15802010095 Nguyễn Phan Yến Phương 13/01/1994 XD12D03 5 5 3 4 3 6 26
16 12D15802010096 Đặng Minh Thông 27/12/1994 XD12D03 5 4 2 4 3 5 23
17 12D15802010098

Phạm Nguyễn Hoàng Dương 
Chí

Linh 10/09/1993 XD12D03 5 2 0 3 10
18 12D15802010099 Lê Huỳnh Vĩnh Nghi 22/03/1994 XD12D03 5 3 2 4 3 17
19 12D15802010100 Huỳnh Hữu Tài 20/08/1993 XD12D03 5 4 4 3 16
20 12D15802010102 Lê Văn Tú 20/02/1994 XD12D03 5 2 0 3 10
21 12D15802010103 Lê Diệp Anh 17/06/1994 XD12D03 5 2 0 3 10
22 12D15802010104 Phan Võ Thành Công 17/04/1994 XD12D03 5 3 2 0 3 13
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23 12D15802010105 Võ Duy Cường 25/01/1994 XD12D03 5 3 2 4 3 17
24 12D15802010106 Phan Thái Viễn Dương 10/01/1994 XD12D03 5 3 0 3 11
25 12D15802010110 Nguyễn Minh Thắng 13/09/1993 XD12D03 5 3 2 0 3 13
26 12D15802010111 Nguyễn Trường Thiện 26/12/1991 XD12D03 5 3 4 3 15
27 12D15802010117 Cao Sơn Tùng 29/07/1994 XD12D03 5 3 2 0 3 13
28 12D15802010132 Lương Đức Thiện 21/10/1994 XD12D03 5 4 0 3 12
29 12D15802010133 Phan Thanh Dư 28/06/1994 XD12D03 5 5 3 4 3 20
30 12D15802010141 Đặng Hoàng Anh 12/11/1993 XD12D03 5 3 2 0 3 5 18
31 12D15802010142 Nguyễn Chí Hiền 20/04/1994 XD12D03 5 5 2 4 3 5 24
32 12D15802010147 Nguyễn Hữu Quí 17/11/1994 XD12D03 5 3 2 0 3 13
33 12D15802010152 Trần Nam Anh 05/11/1994 XD12D03 5 3 4 3 15
34 12D15802010154 Võ Anh Trưng 16/12/1993 XD12D03 5 4 4 3 16
35 12D15802010155 Lê Minh Tần 04/09/1994 XD12D03 5 4 2 4 3 18
36 12D15802010156 Nguyễn Minh Khánh 25/01/1994 XD12D03 5 3 0 3 11
37 12D15802010159 Phạm Hải Đăng 19/07/1994 XD12D03 5 2 0 3 10
38 12D15802010160 Nguyễn Thành Lộc 20/03/1994 XD12D03 5 4 2 0 3 14
39 12D15802010163 Nguyễn Minh Phước 19/05/1994 XD12D03 5 5 5 0 3 8 26
40 12D15802010166 Quách Thành Đạt 21/03/1994 XD12D03 5 4 4 3 5 21
41 12D15802010167 Nguyễn Nhựt Tiến 16/12/1994 XD12D03 5 3 2 0 3 13
42 12D15802010184 Phạm Thanh Hửu 26/03/1994 XD12D03 5 4 2 4 3 18
43 12D15802010188 Vương Khánh Quốc 06/09/1994 XD12D03 5 4 2 0 3 14
44 12D15802010189 Lữ Toàn Nhân 13/03/1994 XD12D03 5 4 4 3 16
45 12D15802010194 Nguyễn Duy Thắng 09/05/1993 XD12D03 5 2 0 3 10
46 12D15802010198 Trương Văn Lý Hùng 03/06/1994 XD12D03 5 3 0 3 11
47 12D15802011182 Võ Duy Khánh 08/05/1994 XD12D03 5 4 4 3 16


